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Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

------------------------------
Hà n i, ngày 21 tháng 10 năm 1999ộ



 

QUY T Đ NH C A T NG GIÁM Đ CẾ Ị Ủ Ổ Ố
T NG CÔNG TY ĐI N L C VI T NAMỔ Ệ Ự Ệ

V  vi c ban hành b n “Quy trình k  thu t an toàn đi n trong côngề ệ ả ỹ ậ ệ  
tác

qu n lý, v n hành, s a ch a, xây d ng đ ng dây và tr m đi n”.ả ậ ử ữ ự ườ ạ ệ

- Căn c  Ngh  đ nh s  14/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 c a Chính phứ ị ị ố ủ ủ 
về

thành l p và ban hành đi u l  ho t đ ng c a T ng công ty Đi n l c Vi tậ ề ệ ạ ộ ủ ổ ệ ự ệ  
Nam.

- Theo t  trình c a Ông Tr ng Ban K  thu t an toàn.ờ ủ ưở ỹ ậ
QUY T Đ NHẾ Ị

Đi u 1:ề  Ban hành b n “Quy trình k  thu t an toàn đi n trong công tácả ỹ ậ ệ  
qu nả

lý, v n hành, s a ch a, xây d ng đ ng dây và tr m đi n”.ậ ử ữ ự ườ ạ ệ
Đi u 2:ề  Quy trình này có hi u l c đ i v i t t c  các đ n v  thu cệ ự ố ớ ấ ả ơ ị ộ  
T ng côngổ

ty Đi n l c Vi t Nam và thay th  b n “Quy trình k  thu t an toàn đi nệ ự ệ ế ả ỹ ậ ệ  
trong
công tác qu n lý, v n hành, s a ch a và xây d ng đ ng dây cao h  th ,ả ậ ử ữ ự ườ ạ ế  
tr mạ
bi n th ” ban hành năm 1970.ế ế

Đi u 3:ề  Giám đ c các Công ty, đ n v  tr c thu c, Chánh văn phòng vàố ơ ị ự ộ
Tr ng các Ban c a T ng công ty đi n l c Vi t Nam căn c  theo ch cưở ủ ổ ệ ự ệ ứ ứ  
năng
nhi m v  ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.ệ ụ ị ệ ế ị

Đi u 4:ề  Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k  t  ngàyế ị ệ ự ể ừ  
ký.

T NG GIÁM Đ CỔ Ố
T NG CÔNG TY ĐI N L C VI TỔ Ệ Ự Ệ  
NAM

Hoàng Trung H iả  (đã ký)

L I NÓI Đ UỜ Ầ

Quy n “Qui trình k  thu t an toàn đi n trong công tác qu n lý, v nể ỹ ậ ệ ả ậ  
hành,

s a ch a và xây d ng đ ng dây cao h  th , tr m bi n th ” do Công tyử ữ ự ườ ạ ế ạ ế ế  
đi n l cệ ự
1 ban hành năm 1970 đ c s  d ng trong các đ n v  ngành đi n-giúp choượ ử ụ ơ ị ệ  
cán



 

b , công nhân viên hu n luy n, sát h ch qui trình k  thu t an toàn cũngộ ấ ệ ạ ỹ ậ  
nh  làmư
c  s  th c hi n các bi n pháp phòng tránh tai n n đi n trong khi làmơ ở ự ệ ệ ạ ệ  
nhi m v .ệ ụ

T  đó đ n nay, t  ch c và ph m vi h  th ng đi n c a ngành đi nừ ế ổ ứ ạ ệ ố ệ ủ ệ  
có nhi uề

thay đ i, đã có các c p đi n áp 220 kV, 500 kV. Tr c tình hình trên đòiổ ấ ệ ướ  
h iỏ
ph i b  sung, s a đ i qui trình k  thu t an toàn phù h p và sát v i th cả ổ ử ổ ỹ ậ ợ ớ ự  
t .ế

Nh m đáp ng nh ng yêu c u m i c a t  ch c và quy mô phát tri nằ ứ ữ ầ ớ ủ ổ ứ ể  
ngành

đi n, s a đ i và b  sung nh ng quy đ nh v  k  thu t an toàn, T ng côngệ ử ổ ổ ữ ị ề ỹ ậ ổ  
ty đi nệ
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l c Vi t Nam ban hành quy n: “Quyự ệ ể  trình k  thu t an toàn đi n trongỹ ậ ệ  
công
tác qu n lý, v n hành, s a ch a, xây d ng đ ng dây và tr mả ậ ử ữ ự ườ ạ  
đi n”.ệ

Nh ng s a đ i, b  sung trong qui trình đáp ng các yêu c u:ữ ử ổ ổ ứ ầ
1- Phù h p v i m u phi u công tác, phi u thao tác do T ng công tyợ ớ ẫ ế ế ổ  
ban

hành tháng 01/1998.
2- S a đ i nh ng tên g i, thu t ng  không phù h p và b  sungử ổ ữ ọ ậ ữ ợ ổ  
nh ng ph nữ ầ

còn thi u, nh ng qui đ nh trong quy n “Qui ph m k  thu t an toàn khaiế ữ ị ể ạ ỹ ậ  
thác
thi t trí đi n các nhà máy đi n và l i đi n” do B  Đi n l c ban hànhế ệ ệ ướ ệ ộ ệ ự  
năm 1984.

3- Gi  l i nh ng ph n, ch ng, đi u v n còn phù h p đ  cán bữ ạ ữ ầ ươ ề ẫ ợ ể ộ 
công nhân

viên không ph i h c m i l i t  đ u.ả ọ ớ ạ ừ ầ
Tuy nhiên, b  c c c a quy trình có thay đ i m t s  ch  đ  t o số ụ ủ ổ ộ ố ỗ ể ạ ự 
m ch l cạ ạ

cho ng i đ c, b  sung thêm ph n k  thu t an toàn đi n đ i v i vi cườ ọ ổ ầ ỹ ậ ệ ố ớ ệ  
qu n lý,ả
v n hành, s a ch a, xây d ng đ ng dây và tr m đi n có c p đi n ápậ ử ữ ự ườ ạ ệ ấ ệ  
220 kV,
500 kV.

M c tiêu nh t quán c a T ng công ty là duy trì truy n th ng c aụ ấ ủ ổ ề ố ủ  
“Qui trình

k  thu t an toàn đi n” nh  m t c m nang th c hành.ỹ ậ ệ ư ộ ẩ ự
Xin chân thành c m n nh ng đóng góp và ý ki n giá tr  c a t t cả ơ ữ ế ị ủ ấ ả 
m iọ

ng i có liên quan đ n vi c xu t b n quy n “Quy trình k  thu t an toànườ ế ệ ấ ả ể ỹ ậ  
đi nệ
trong công tác qu n lý, v n hành, s a ch a, xây d ng đ ng dây và tr mả ậ ử ữ ự ườ ạ  
đi n”ệ
này.

Trong khi th c hi n, có ý ki n đ  ngh  b  sung ho c s a đ i xin g iự ệ ế ề ị ổ ặ ử ổ ử  
v  Banề

K  thu t an toàn T ng công ty đi n l c Vi t Nam đ  t p h p, gi iỹ ậ ổ ệ ự ệ ể ậ ợ ả  
quy t.ế



 

M T S  Đ NH NGHĨA, QUY Đ NH TRONG QUY TRÌNHỘ Ố Ị Ị

1. Đ n v  công tác:ơ ị  Là đ n v  qu n lý ho c s a ch a, th ng làơ ị ả ặ ử ữ ườ  
m t tộ ổ

ho c m t nhóm công nhân, đôi khi ch  có hai ng i.ặ ộ ỉ ườ
2. Công nhân, nhân viên: Là ng i th c hi n công vi c do ng iườ ự ệ ệ ườ  
ch  huyỉ

tr c ti p phân công.ự ế
3. Ng i ch  huy tr c ti p:ườ ỉ ự ế  Là ng i tr c ti p phân công côngườ ự ế  
vi c choệ

công nhân, nhân viên thu c đ n v  công tác c a mình nh  t  tr ng, nhómộ ơ ị ủ ư ổ ưở
tr ng.ưở

4. Ng i lãnh đ o công vi c:ườ ạ ệ  Là ng i ch  đ o công vi c thôngườ ỉ ạ ệ  
qua

ng i ch  huy tr c ti p nh : cán b  k  thu t, k  thu t viên, công nhânườ ỉ ự ế ư ộ ỹ ậ ỹ ậ  
lành
ngh .ề

5. Ng i cho phép vào làm vi cườ ệ  (th ng là nhân viên v n hành):ườ ậ  
Là

ng i ch u trách nhi m các bi n pháp k  thu t đ  đ m b o an toàn choườ ị ệ ệ ỹ ậ ể ả ả  
đ n vơ ị
công tác nh : chu n b  ch  làm vi c, bàn giao n i làm vi c cho đ n vư ẩ ị ỗ ệ ơ ệ ơ ị 
công tác,
ti p nh n n i làm vi c lúc công tác xong đ  khôi ph c, đ a thi t b  vàoế ậ ơ ệ ể ụ ư ế ị  
v nậ
hành.

6. Cán b  lãnh đ o k  thu t:ộ ạ ỹ ậ  Là ng i đ c giao quy n h nườ ượ ề ạ  
qu n lý kả ỹ

thu t nh : tr ng ho c phó phân x ng, tr m, chi nhánh; tr ng ho cậ ư ưở ặ ưở ạ ưở ặ  
phó
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phòng đi u đ , k  thu t, thí nghi m, tr ng ca, phó Giám đ c k  thu t,ề ộ ỹ ậ ệ ưở ố ỹ ậ  
Giám
đ c xí nghi p.ố ệ

7. Công vi c làm có c t đi n hoàn toàn:ệ ắ ệ  Là công vi c làm  thi tệ ở ế  
b  đi nị ệ

ngoài tr i ho c trong nhà đã đ c c t đi n t  m i phía (k  c  đ u vàoờ ặ ượ ắ ệ ừ ọ ể ả ầ  
c a đ ngủ ườ
dây trên không và đ ng cáp) mà các l i đi thông sang phòng bên c nhườ ố ạ  
ho cặ
ph n phân ph i ngoài tr i đang có đi n đã khoá c a. N u c n v n cònầ ố ờ ệ ử ế ầ ẫ  
ngu nồ
đi n áp đ n 1000 V đ  ti n hành công vi c s a ch a.ệ ế ể ế ệ ử ữ

8. Công vi c làm có c t đi n m t ph n:ệ ắ ệ ộ ầ  Là công vi c làm  thi tệ ở ế  
b  đi nị ệ

ngoài tr i ho c trong nhà ch  có m t ph n đ c c t đi n đ  làm vi cờ ặ ỉ ộ ầ ượ ắ ệ ể ệ  
ho c thi tặ ế
b  đi n đ c c t đi n hoàn toàn nh ng các l i đi thông sang phòng bênị ệ ượ ắ ệ ư ố  
c nhạ
ho c ph n phân ph i ngoài tr i có đi n v n m  c a.ặ ầ ố ờ ệ ẫ ở ử

9. Công vi c làm không c t đi n  g n và t i ph n có đi n:ệ ắ ệ ở ầ ạ ầ ệ  Là 
công

vi c làm ngay trên ph n có đi n v i các d ng c  an toàn; Là công vi cệ ầ ệ ớ ụ ụ ệ  
làm ở
g n n i có đi n mà ph i áp d ng các bi n pháp k  thu t ho c t  ch c đầ ơ ệ ả ụ ệ ỹ ậ ặ ổ ứ ể 
đề
phòng ng i và ph ng ti n, d ng c  làm vi c đ n g n ph n có đi nườ ươ ệ ụ ụ ệ ế ầ ầ ệ  
v i kho ngớ ả
cách an toàn cho phép  Đi u 27.ở ề

Khi t  ch c công vi c ngay trên ph n có đi n (s a ch aổ ứ ệ ầ ệ ử ữ  
nóng), các

Công ty, đ n v  ph i có qui trình c  th  cho các công vi c đó.ơ ị ả ụ ể ệ
10. Công vi c làm  xa n i có đi n:ệ ở ơ ệ  Là công vi c không ph i ápệ ả  
d ngụ

các bi n pháp k  thu t và t  ch c (đ t rào ch n, giám sát th ng xuyên)ệ ỹ ậ ổ ứ ặ ắ ườ  
đ  để ề
phòng ng i và ph ng ti n, d ng c  làm vi c vì s  ý mà đ n g n ph nườ ươ ệ ụ ụ ệ ơ ế ầ ầ  



 

có đi nệ
v i kho ng cách nh  h n kho ng cách an toàn cho phép  Đi u 27.ớ ả ỏ ơ ả ở ề

11. Phi u công tác:ế  Là phi u ghi l nh cho phép làm vi c  thi t bế ệ ệ ở ế ị 
đi n,ệ

trong đó quy đ nh n i làm vi c, th i gian và đi u ki n ti n hành côngị ơ ệ ờ ề ệ ế  
vi c, thànhệ
ph n đ n v  công tác và ng i ch u trách nhi m v  an toàn (m u phi uầ ơ ị ườ ị ệ ề ẫ ế  
công tác
trình bày  Ph  l c 3)ở ụ ụ

12. L nh công tác:ệ  Là l nh mi ng ho c vi t ra gi y, đ c truy nệ ệ ặ ế ấ ượ ề  
đ t tr cạ ự

ti p ho c qua đi n tho i. Ng i nh n l nh ph i ghi vào s  v n hành.ế ặ ệ ạ ườ ậ ệ ả ổ ậ  
Trong sổ
ph i ghi rõ: ng i ra l nh, tên công vi c, n i làm vi c, th i gian b t đ u,ả ườ ệ ệ ơ ệ ờ ắ ầ  
h  tên,ọ
c p b c an toàn c a ng i lãnh đ o công vi c và các nhân viên c a đ nấ ậ ủ ườ ạ ệ ủ ơ  
v  côngị
tác. Trong s  cũng dành m t m c đ  ghi vi c hoàn thành công tác.ổ ộ ụ ể ệ

Ph n th  nh tầ ứ ấ
NGUYÊN T C CHUNGẮ

NH NG ĐI U QUY Đ NH CHO T T CỮ Ề Ị Ấ Ả
NH NG NG I LÀM CÔNG TÁC V  ĐI NỮ ƯỜ Ề Ệ
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I - PH M VI ÁP D NG QUY TRÌNHẠ Ụ
Đi u 1:ề  Quy trình này đ c áp d ng cho t t c  cán b , công nhân viênượ ụ ấ ả ộ  

tr cự
ti p qu n lý v n hành, s a ch a, thí nghi m và xây d ng đ ng dây,ế ả ậ ử ữ ệ ự ườ  
tr m đi nạ ệ
c a T ng công ty đi n l c Vi t Nam. Quy trình này cũng đ c áp d ngủ ổ ệ ự ệ ượ ụ  
đ i v iố ớ
nhân viên c a các t  ch c khác đ n làm vi c  công trình và thi t b  đi nủ ổ ứ ế ệ ở ế ị ệ  
do
T ng công ty đi n l c Vi t Nam qu n lý.ổ ệ ự ệ ả

Đ i v i các nhà máy đi n c a T ng công ty, ngoài quy trình này, cánố ớ ệ ủ ổ  
b , nhânộ

viên k  thu t ph i n m v ng và s  d ng t p 1 “Quy ph m k  thu t anỹ ậ ả ắ ữ ử ụ ậ ạ ỹ ậ  
toàn khai
thác thi t trí đi n các nhà máy đi n và l i đi n”.ế ệ ệ ướ ệ

Nh ng quy đ nh trong quy trình này ch  y u nh m đ m b o phòngữ ị ủ ế ằ ả ả  
tránh các

tai n n do đi n gây ra đ i v i con ng i.ạ ệ ố ớ ườ
Khi biên so n các quy trình k  thu t an toàn cho t ng lo i công vi c cạ ỹ ậ ừ ạ ệ ụ 
thể

ph i đ a vào bi n pháp phòng tránh không ch  tai n n v  đi n, mà cònả ư ệ ỉ ạ ề ệ  
các y uế
t  nguy hi m khác x y ra lúc ti n hành công vi c.ố ể ả ế ệ

T t c  nh ng đi u trong các quy trình k  thu t an toàn đi n đã banấ ả ữ ề ỹ ậ ệ  
hành tr cướ

đây trái v i quy trình này đ u không có giá tr  th c hi n.ớ ề ị ự ệ
Đi u 2:ề  Trong quy trình, thi t b  đi n chia làm hai lo i:ế ị ệ ạ
Đi n cao áp quy c t  1000 V tr  lên và đi n h  áp quy c d iệ ướ ừ ở ệ ạ ướ ướ  
1000 V.
Trong đi u ki n bình th ng n u con ng i ti p xúc tr c ti p v iề ệ ườ ế ườ ế ự ế ớ  
thi t b  cóế ị

đi n áp xoay chi u t  50 V tr  lên là có th  nguy hi m đ n tính m ng.ệ ề ừ ở ể ể ế ạ
Đi u 3:ề  Nghiêm c m vi c ch  th  ho c ra m nh l nh cho nh ng ng iấ ệ ỉ ị ặ ệ ệ ữ ườ  
ch aư

đ c h c t p, sát h ch quy trình và ch a hi u rõ nh ng vi c s  ph iượ ọ ậ ạ ư ể ữ ệ ẽ ả  
th a hành.ừ



 

Đi u 4:ề  Nh ng m nh l nh trái v i quy trình này thìữ ệ ệ ớ  ng i nh n l nhườ ậ ệ  
có quy nề

không ch p hành,ấ  đ ng th i ph i đ a ra nh ng lý do không ch p hànhồ ờ ả ư ữ ấ  
đ c v iượ ớ
ng i ra l nh, n u ng i ra l nh không ch p thu n thì có quy n báo cáoườ ệ ế ườ ệ ấ ậ ề  
v i c pớ ấ
trên.

Đi u 5:ề  Khi phát hi n cán b , công nhân vi ph m quy trình ho c cóệ ộ ạ ặ  
hi nệ

t ng đe d a đ n tính m ng con ng i và thi t b , ph i l p t c ngănượ ọ ế ạ ườ ế ị ả ậ ứ  
ch n, đ ngặ ồ
th i báo cáo v iờ ớ  c p có th m quy n.ấ ẩ ề

Đi u 6:ề  Đ n v  tr ng, t  tr ng, cán b  k  thu t có nhi m v  ki mơ ị ưở ổ ưở ộ ỹ ậ ệ ụ ể  
tra và đề

ra các bi n pháp an toàn lao đ ng trong đ n v  c a mình. Cán b  an toànệ ộ ơ ị ủ ộ  
c aủ
đ n v  có trách nhi m và quy n ki m tra, l p biên b n ho c ghi phi uơ ị ệ ề ể ậ ả ặ ế  
thông báo
an toàn đ  nh c nh . Tr ng h p vi ph m các bi n pháp an toàn có thể ắ ở ườ ợ ạ ệ ể 
d n đ nẫ ế
tai n n thì đình ch  công vi c cho đ n khi th c hi n đ y đ  các bi n phápạ ỉ ệ ế ự ệ ầ ủ ệ  
b oả
đ m an toàn m i đ c ti p t c ti n hành công vi c.ả ớ ượ ế ụ ế ệ

Đi u 7:ề  D ng c  an toàn c n dùng ph i phù h p v i tiêu chu n kụ ụ ầ ả ợ ớ ẩ ỹ 
thu t doậ

Nhà n c ban hành (xem trong ph n ph  l c quy trình).ướ ầ ụ ụ

II- NH NG ĐI U KI N Đ C CÔNG TÁCỮ Ề Ệ ƯỢ
TRONG NGÀNH ĐI NỆ
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Đi u 8:ề  Nh ng ng i tr c ti p làm công vi c qu n lý v n hành, thíữ ườ ự ế ệ ả ậ  
nghi m,ệ

s a ch a, xây d ng đi n ph i có s c kho  t t và có gi y ch ng nh n vử ữ ự ệ ả ứ ẻ ố ấ ứ ậ ề 
th  l cể ự
c a c  quan y t .ủ ơ ế

Đi u 9:ề  Hàng năm các đ n v  ph i t  ch c khám s c kho  cho cán b ,ơ ị ả ổ ứ ứ ẻ ộ  
công

nhân:
- 1 l n đ i v i công nhân qu n lý v n hành, s a ch a.ầ ố ớ ả ậ ử ữ
- 2 l n đ i v i cán b , công nhân làm thí nghi m, công nhân chuyênầ ố ớ ộ ệ  
môn làm

vi c trên đ ng dây.ệ ườ
- Đ i v i nh ng ng i làm vi c  đ ng dây cao trên 50 m, tr c khiố ớ ữ ườ ệ ở ườ ướ  
làm

vi c ph i khám l i s c kho .ệ ả ạ ứ ẻ
Đi u 10:ề  Khi phát hi n th y công nhân có b nh thu c lo i th n kinh,ệ ấ ệ ộ ạ ầ  
tim,

m ch, th p kh p, lao ph i, thì t  ch c ph i đi u đ ng công tác thích h p.ạ ấ ớ ổ ổ ứ ả ề ộ ợ
Đi u 11:ề  Nhân viên m i ph i qua th i gian kèm c p c a nhân viên cóớ ả ờ ặ ủ  
kinh

nghi m đ  có trình đ  k  thu t c n thi t, sau đó ph i đ c sát h ch v nệ ể ộ ỹ ậ ầ ế ả ượ ạ ấ  
đáp tr cự
ti p, đ t yêu c u m i đ c giao nhi m v .ế ạ ầ ớ ượ ệ ụ

Đi u 12:ề  Công nhân, k  thu t viên, k  s  tr c ti p s n xu t ph iỹ ậ ỹ ư ự ế ả ấ ả  
đ c ki mượ ể

tra ki n th c v  quy trình k  thu t an toàn m i năm 1 l n. Giám đ c uế ứ ề ỹ ậ ỗ ầ ố ỷ 
nhi mệ
cho đ n v  tr ng t  ch c vi c hu n luy n và sát h ch trong đ n vơ ị ưở ổ ứ ệ ấ ệ ạ ơ ị 
mình.

K t qu  các l n sát h ch ph i có h  s  đ y đ  đ  quy t đ nh côngế ả ầ ạ ả ồ ơ ầ ủ ể ế ị  
nh n đ cậ ượ

phép làm vi c v i thi t b  và có x p b c an toàn.ệ ớ ế ị ế ậ
Đi u 13:ề  Các tr ng, phó đ i s n xu t, chi nhánh đi n (ho c các c pưở ộ ả ấ ệ ặ ấ  
t ngươ

đ ng), k  thu t viên, hai năm đ c sát h ch ki n th c quy trình kươ ỹ ậ ượ ạ ế ứ ỹ 
thu t anậ
toàn m t l n do h i đ ng ki m tra ki n th c c a xí nghi p t  ch c và cóộ ầ ộ ồ ể ế ứ ủ ệ ổ ứ  
x p b cế ậ



 

an toàn (tiêu chu n x p b c an toàn xem  ph n Ph  l c 4).ẩ ế ậ ở ầ ụ ụ
Đi u 14:ề  Trong khi làm vi c v i đ ng đ i ho c khi không làm nhi mệ ớ ồ ộ ặ ệ  
v , n uụ ế

th y ng i b  tai n n đi n gi t thì b t c  ng i nào cũng ph i tìm bi nấ ườ ị ạ ệ ậ ấ ứ ườ ả ệ  
pháp để
c p c u n n nhân ra kh i m ch đi n và ti p t c c u ch a theo nh ngấ ứ ạ ỏ ạ ệ ế ụ ứ ữ ữ  
ph ngươ
pháp trình bày  Ph  l c 1 qui trình này.ở ụ ụ

III- X  LÝ KHI VI PH M QUY TRÌNHỬ Ạ
Đi u 15:ề  Đ i v i ng i vi ph m quy trình, tuỳ theo l i n ng, nh  màố ớ ườ ạ ỗ ặ ẹ  

thi hành
các bi n pháp sau:ệ

1- C t, gi m th ng v n hành an toàn hàng tháng.ắ ả ưở ậ
2- Phê bình, khi n trách (có văn b n).ể ả
3- H  t ng công tác, h  b c l ng.ạ ầ ạ ậ ươ
4- Không cho làm công tác v  đi n, chuy n công tác khác.ề ệ ể
5- Nh ng ng i b  phê bình, khi n trách (có văn b n), h  t ng công tácữ ườ ị ể ả ạ ầ  
đ uề

ph i h c t p và sát h ch l i đ t yêu c u m i đ c ti p t c làm vi c.ả ọ ậ ạ ạ ạ ầ ớ ượ ế ụ ệ

IV- CH  Đ  PHI U THAO TÁC VÀ CÁCH THI HÀNHẾ Ộ Ế
Đi u 16:ề  T t c  các thao tác trên thi t b  có đi n áp t  1000 V tr  lênấ ả ế ị ệ ừ ở  

đ u ph iề ả
ch p hành phi u thao tác theo m u th ng nh t trong qui trình. Phi u ph iấ ế ẫ ố ấ ế ả  
do cán
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b  ph ng th c, tr ng ca, cán b  k  thu t, tr ng kíp ho c tr c chínhộ ươ ứ ưở ộ ỹ ậ ưở ặ ự  
vi t.ế
Ph i đ c ng i duy t phi u ki m tra, ký duy t m i có hi u l c đả ượ ườ ệ ế ể ệ ớ ệ ự ể 
th c hi n.ự ệ

Đi u 17:ề  Ng i ra l nh đóng, c t đi n ph i ki m tra l i l n cu i cùngườ ệ ắ ệ ả ể ạ ầ ố  
trình tự

thao tác, s  đ  l i đi n và ký vào phi u thao tác tr c khi ra l nh, giaoơ ồ ướ ệ ế ướ ệ  
phi uế
cho ng i đi thao tác, d n dò nh ng đi u c n thi t. Ch  khi ng i th cườ ặ ữ ề ầ ế ỉ ườ ự  
hi n báoệ
cáo đã thao tác xong m i đ c coi là hoàn thành nhi m v .ớ ượ ệ ụ

Đi u 18:ề  M i thao tác đóng, c t đi n  h  th ng phân ph i đi n caoọ ắ ệ ở ệ ố ố ệ  
áp đ uề

ph i có hai ng i th c hi n. Hai ng i này ph i hi u rõ s  đ  l i đi n,ả ườ ự ệ ườ ả ể ơ ồ ướ ệ  
m tộ
ng i tr c ti p thao tác và m t ng i giám sát. Ng i thao tác ph i cóườ ự ế ộ ườ ườ ả  
trình độ
an toàn t  b c III, ng i giám sát ph i có trình đ  an toàn t  b c IV trừ ậ ườ ả ộ ừ ậ ở 
lên.
Trong m i tr ng h p, c  hai ng i đ u ch u trách nhi m nh  nhau vọ ườ ợ ả ườ ề ị ệ ư ề 
vi c thaoệ
tác c a mình.ủ

Đi u 19:ề  Trong đi u ki n v n hành bình th ng, ng i thao tác vàề ệ ậ ườ ườ  
ng iườ

giám sát ph i tuân theo nh ng quy đ nh sau:ả ữ ị
1- Khi nh n đ c phi u thao tác ph i đ c k  và ki m tra l i n i dungậ ượ ế ả ọ ỹ ể ạ ộ  
thao tác

theo s  đ . N u ch a rõ ph i h i l i ng i ra l nh. N u nh n l nh b ngơ ồ ế ư ả ỏ ạ ườ ệ ế ậ ệ ằ  
đi nệ
tho i thì ph i ghi đ y đ  l nh đó vào nh t ký v n hành. Ng i nh nạ ả ầ ủ ệ ậ ậ ườ ậ  
l nh ph iệ ả
nh c l i t ng đ ng tác trong đi n tho i r i vi t tên ng i ra l nh, nh nắ ạ ừ ộ ệ ạ ồ ế ườ ệ ậ  
l nh,ệ
ngày, gi  truy n l nh vào s  nh t ký.ờ ề ệ ổ ậ

2- Ng i thao tác và ng i giám sát sau khi xem xét không còn v n đườ ườ ấ ề 
th cắ

m c, cùng ký vào phi u r i đem phi u đ n đ a đi m thao tác.ắ ế ồ ế ế ị ể
3- T i v  trí thao tác ph i ki m tra l i m t l n n a theo s  đ  (n u cóớ ị ả ể ạ ộ ầ ữ ơ ồ ế  



 

 đó) vàở
đ i chi u v  trí thi t b  trên th c t  đúng v i n i dung ghi trong phi u,ố ế ị ế ị ự ế ớ ộ ế  
đ ng th iồ ờ
ki m tra xung quanh hay trên thi t b  còn v n đ  gì tr  ng i không, sau đóể ế ị ấ ề ở ạ  
m iớ
đ c phép thao tác.ượ

4- Ng i giám sát đ c to t ng đ ng tác theo th  t  đã ghi trong phi u.ườ ọ ừ ộ ứ ự ế  
Ng iườ

thao tác ph i nh c l i, ng i giám sát ra l nh “đóng” ho c “c t”... ng iả ắ ạ ườ ệ ặ ắ ườ  
thao tác
m i đ c làm đ ng tác. M i đ ng tác đã th c hi n xong, ng i giám sátớ ượ ộ ỗ ộ ự ệ ườ  
đ uề
ph i đánh d u vào m c t ng ng trong phi u.ả ấ ụ ươ ứ ế

5- Trong khi thao tác, n u th y nghi ng  gì v  đ ng tác v a làm thìế ấ ờ ề ộ ừ  
ph iả

ng ng ngay công vi c đ  ki m tra l i toàn b  r i m i ti p t c ti n hành.ừ ệ ể ể ạ ộ ồ ớ ế ụ ế
N u thao tác sai ho c gây s  c  thì ph i ng ng ngay phi u thao tác vàế ặ ự ố ả ừ ế  
báo cáo

cho ng i ra l nh bi t. Vi c th c hi n ti p thao tác ph i đ c ti n hànhườ ệ ế ệ ự ệ ế ả ượ ế  
theo m tộ
phi u m i.ế ớ

Đi u 20:ề  Khi có ng i b  tai n n ho c s  c , xét th y có th  gây ra hườ ị ạ ặ ự ố ấ ể ư 
h iạ

thi t b , ng i công nhân v n hành đ c phép c t các máy ng t ho c c uế ị ườ ậ ượ ắ ắ ặ ầ  
dao
cách ly không c n ph i có l nh ho c phi u, nh ng sau đó ph i báo cáoầ ả ệ ặ ế ư ả  
cho nhân
viên v n hành c p trên và ng i ph  trách đ n v  bi t n i dung nh ngậ ấ ườ ụ ơ ị ế ộ ữ  
công vi cệ
đã làm và ph i ghi vào s  v n hành.ả ổ ậ

Đi u 21:ề  Tr ng h p v  trí thao tác  xa khu dân c , không có ph ngườ ợ ị ở ư ươ  
ti nệ

thông tin liên l c thì t m th i cho phép đóng, c t đi n theo gi  đã h nạ ạ ờ ắ ệ ờ ẹ  
tr cướ
nh ng ph i so và ch nh l i gi  cho th ng nh t, l y đ ng h  c a ng i raư ả ỉ ạ ờ ố ấ ấ ồ ồ ủ ườ  
l nhệ
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làm chu n, có quy c th  đèn tr c khi thao tác (th  c  3 pha). N u vìẩ ướ ử ướ ử ả ế  
lý do
nào đó mà sai h n thì c m thao tác.ẹ ấ

Đi u 22:ề  C m đóng, c t đi n, thay c u chì đ i v i thi t b  ngoài tr iấ ắ ệ ầ ố ớ ế ị ờ  
trong lúc

có m a to n c ch y thành dòng trên thi t b  và d ng c  an toàn ho cư ướ ả ế ị ụ ụ ặ  
đang có
dông sét.

Ch  cho phép c t c u dao cách ly  các nhánh r  mà đ ng dây đãỉ ắ ầ ở ẽ ườ  
đ c c tượ ắ

đi n. Cho phép thay c u chì vào lúc khí h u m, t sau khi đã c t c uệ ầ ậ ẩ ướ ắ ầ  
dao cách
ly c  phía đi n áp th p và cao.ả ệ ấ

Đi u 23:ề  Đ  tránh tr ng h p đóng đi n nh m vào thi t b  có ng iể ườ ợ ệ ầ ế ị ườ  
đang làm

vi c, các b  ph n truy n đ ng c a c u dao cách ly trong tr m ph i khoáệ ộ ậ ề ộ ủ ầ ạ ả  
l i vàạ
treo bi n báo an toàn, chìa khoá do ng i c t đi n ho c ng i tr c caể ườ ắ ệ ặ ườ ự  
v n hànhậ
gi .ữ

Đi u 24:ề  Đóng và c t máy ng t, c u dao cách ly truy n đ ng b ng tayắ ắ ầ ề ộ ằ  
đ uề

ph i mang găng tay cách đi n, đi ng ho c đ ng trên gh  cách đi n. Choả ệ ủ ặ ứ ế ệ  
phép
ti n hành đóng, c t trên c t v i đi u ki n kho ng cách t  ph n d n đi nế ắ ộ ớ ề ệ ả ừ ầ ẫ ệ  
th pấ
nh t đ n ng i thao tác không nh  h n 3 m.ấ ế ườ ỏ ơ

Đi u 25:ề  T t c  nh ng phi u thao tác khi th c hi n xong ph i tr  l iấ ả ữ ế ự ệ ả ả ạ  
đ n vơ ị

qu n lý l i đi n (phòng đi u đ  ho c chi nhánh) đ  l u l i ít nh t 3ả ướ ệ ề ộ ặ ể ư ạ ấ  
tháng, sau
đó m i đ c hu  b . Nh ng phi u thao tác có liên quan đ n s  c , taiớ ượ ỷ ỏ ữ ế ế ự ố  
n n laoạ
đ ng ph i đ c l u gi  vào h  s  s  c , tai n n lao đ ng c a đ n v .ộ ả ượ ư ữ ồ ơ ự ố ạ ộ ủ ơ ị

V- NH NG BI N PHÁP Đ M B O AN TOÀN KHI TI N HÀNH CÔNGỮ Ệ Ả Ả Ế  
VI CỆ

V-1. BI N PHÁP K  THU T Đ  Đ M B O AN TOÀN KHI LÀM VI CỆ Ỹ Ậ Ể Ả Ả Ệ



 

Đi u 26:ề  Đ  chu n b  n i làm vi c khi c t đi n m t ph n hay c tể ẩ ị ơ ệ ắ ệ ộ ầ ắ  
đi n hoànệ

toàn ph i th c hi n l n l t các bi n pháp k  thu t sau đây:ả ự ệ ầ ượ ệ ỹ ậ
1- C t đi n và th c hi n các bi n pháp đ  ngăn ng a vi c đóng đi nắ ệ ự ệ ệ ể ừ ệ ệ  
nh m đ nầ ế

n i làm vi c nh : dùng khoá đ  khoá b  truy n đ ng dao cách ly, tháoơ ệ ư ể ộ ề ộ  
c u ch yầ ả
m ch thao tác, khoá van khí nén ...ạ

2- Treo bi n “C m đóng đi n! có ng i đang làm vi c”  b  truy nể ấ ệ ườ ệ ở ộ ề  
đ ng daoộ

cách ly. Bi n “C m m  van! có ng i đang làm vi c”  van khí nén vàể ấ ở ườ ệ ở  
n u c nế ầ
thì đ t rào ch n.ặ ắ

3- Đ u s n dây ti p đ t l u đ ng xu ng đ t. Ki m tra không còn đi nấ ẵ ế ấ ư ộ ố ấ ể ệ  
 ph nở ầ

thi t b  s  ti n hành công vi c và ti n hành làm ti p đ t.ế ị ẽ ế ệ ế ế ấ
4- Đ t rào ch n ngăn cách n i làm vi c và treo bi n báo an toàn vặ ắ ơ ệ ể ề 
đi n theoệ

tiêu chu n Vi t Nam hi n hành. N u c t đi n hoàn toàn thì không ph iẩ ệ ệ ế ắ ệ ả  
đ t ràoặ
ch n.ắ

V-1-1. C t đi nắ ệ

Đi u 27:ề  T i n i làm vi c ph i c t đi n nh ng ph n sau:ạ ơ ệ ả ắ ệ ữ ầ
1- Nh ng ph n có đi n, trên đó s  ti n hành công vi c.ữ ầ ệ ẽ ế ệ
2- Nh ng ph n có đi n mà trong khi làm vi c không th  tránh đ c vaữ ầ ệ ệ ể ượ  
ch mạ

ho c đ n g n v i kho ng cách sau đây:ặ ế ầ ớ ả
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0,7 m đ i v i đi n áp đ n 15 kV.ố ớ ệ ế
1,0 m đ i v i đi n áp đ n 35 kV.ố ớ ệ ế
1,5 m đ i v i đi n áp đ n 110 kV.ố ớ ệ ế
2,5 m đ i v i đi n áp đ n 220 kV.ố ớ ệ ế
4,5 m đ i v i đi n áp đ n 500 kV.ố ớ ệ ế
3- Khi không th  c t đi n đ c mà ng i làm vi c có kh  năng viể ắ ệ ượ ườ ệ ả  
ph mạ

kho ng cách quy đ nh trên thì ph i làm rào ch n. Kho ng cách t  ràoả ị ả ắ ả ừ  
ch n t iắ ớ
ph n có đi n là:ầ ệ

0,35 m đ i v i đi n áp đ n 15 kV.ố ớ ệ ế
0,60 m đ i v i đi n áp đ n 35 kV.ố ớ ệ ế
1,50 m đ i v i đi n áp đ n 110 kV.ố ớ ệ ế
2,50 m đ i v i đi n áp đ n 220 kV.ố ớ ệ ế
4,50 m đ i v i đi n áp đ n 500 kV.ố ớ ệ ế

Yêu c u đ t rào ch n, cách th c đ t rào ch n đ c xác đ nh tuỳ theoầ ặ ắ ứ ặ ắ ượ ị  
đi u ki nề ệ

c  th  và tính ch t công vi c, do ng i chu n b  n i làm vi c và ng iụ ể ấ ệ ườ ẩ ị ơ ệ ườ  
ch  huyỉ
tr c ti p công vi c ch u trách nhi m.ự ế ệ ị ệ

Đi u 28:ề  C t đi n đ  làm vi c ph i th c hi n sao cho nhìn th y rõ làắ ệ ể ệ ả ự ệ ấ  
ph nầ

thi t b  d  đ nh ti n hành công vi c đã đ c cách ly kh i các ph n cóế ị ự ị ế ệ ượ ỏ ầ  
đi n tệ ừ
m i phía b ng cách c t dao cách ly, tháo c u ch y, tháo đ u cáp, tháoọ ằ ắ ầ ả ầ  
thanh cái
(tr  tr m GIS).ừ ạ

C m c t đi n ch  b ng máy ng t, dao cách ly t  đ ng, c u dao ph  t iấ ắ ệ ỉ ằ ắ ự ộ ầ ụ ả  
có bộ

truy n đ ng t  đ ng.ề ộ ự ộ
Đi u 29:ề  C t đi n đ  làm vi c c n ngăn ng a nh ng ngu n đi n hắ ệ ể ệ ầ ừ ữ ồ ệ ạ 
áp qua các

thi t b  nh  máy bi n áp l c, máy bi n áp đo l ng, máy phát diesel cóế ị ư ế ự ế ườ  
đi n b tệ ấ
ng  gây nguy hi m cho ng i làm vi c.ờ ể ườ ệ

Đi u 30:ề  Sau khi c t đi n  máy ng t, c u dao cách ly c n ph i khoáắ ệ ở ắ ầ ầ ả  
m chạ



 

đi u khi n l i nh : c t aptomat, g  c u ch y, khoá van khí nén đ n máyề ể ạ ư ắ ỡ ầ ả ế  
ng t ...ắ

Đ i v i c u dao cách ly đi u khi n tr c ti p, sau khi c t đi n ph iố ớ ầ ề ể ự ế ắ ệ ả  
khoá tay

đi u khi n và ki m tra đã  v  trí c t.ề ể ể ở ị ắ
Đi u 31:ề  C t đi n do nhân viên v n hành đ m nhi m. C m u  nhi mắ ệ ậ ả ệ ấ ỷ ệ  
vi cệ

thao tác cho công nhân s a ch a ti n hành, tr  tr ng h p công nhân s aử ữ ế ừ ườ ợ ử  
ch aữ
đã đ c hu n luy n thao tác.ượ ấ ệ

Đi u 32:ề  C t đi n t ng ph n đ  làm vi c ph i giao cho công nhân v nắ ệ ừ ầ ể ệ ả ậ  
hành

có kinh nghi m và n m v ng s  đ  l i đi n nh m ngăn ng a kh  năngệ ắ ữ ơ ồ ướ ệ ằ ừ ả  
nh mầ
l n gây nguy hi m cho công nhân s a ch a.ẫ ể ử ữ

Đi u 33:ề  Tr ng h p c t đi n do đi u đ  Qu c gia, đi u đ  Mi nườ ợ ắ ệ ề ộ ố ề ộ ề  
ho c đi uặ ề

đ  Đi n l c ra l nh b ng đi n tho i thì đ n v  qu n lý v n hành ph iộ ệ ự ệ ằ ệ ạ ơ ị ả ậ ả  
đ m nhi mả ệ
vi c bàn giao đ ng dây cho đ n v  s a ch a t i hi n tr ng (k  c  vi cệ ườ ơ ị ử ữ ạ ệ ườ ể ả ệ  
đ t ti pặ ế
đ t).ấ

V-1-2. Treo bi n báo và đ t rào ch nể ặ ắ
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